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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

 TC "CÁC NHÂN TỐ RỦI RO" \f C \l "3" 

 TC "CÁC NHÂN TỐ RỦI RO" \f C \l "1" 

 TC "CÁC NHÂN TỐ RỦI RO" \f A \l "1" 
1. RỦI RO KINH TẾ

Sau giai đoạn tăng trưởng cao, kinh tế Việt Nam đã bắt đầu suy giảm kể từ năm 2008 do những bất ổn vĩ mô trong nước và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2005 tổng sản phẩm quốc nội tăng 8,4%, năm 2006 là 8,2% và năm 2007 là 8,5%, nhưng năm 2008 chỉ còn 6,2% và năm 2009 là 5,32%.

Tăng trưởng kinh tế đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 637 USD
 năm 2005 lên trên 1.000 USD
 hiện nay. Sản phẩm của Công ty được cho là phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập của người dân vì một khi thu nhập tăng, ngân sách chi tiêu cho các loại đồ uống nói riêng được nới rộng, thị hiếu trong việc lựa chọn đồ uống cũng khác.

Bên cạnh đó, mức độ hội nhập kinh tế diễn ra mạnh mẽ. Người dân dần quen với những mẫu mã, thương hiệu nổi tiếng. Doanh nghiệp không theo kịp xu hướng này, không có chiến lược về thương hiệu hoặc định vị sai sản phẩm sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty ý thức rất rõ những thay đổi này và đã điều chỉnh định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

Là một công ty cổ phần đại chúng, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung chịu sự điều chỉnh của pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán như Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, vì thế bất cứ sự thay đổi về luật pháp ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. 

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, cập nhật các văn bản, chính sách mới để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

3. RỦI RO LÃI SUẤT

Năm 2008, trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, Ngân hàng Nhà nước đã bơm một lượng tiền lớn vào lưu thông nhằm chống suy thoái và kích thích nền kinh tế. Kết quả nền kinh tế đã phục hồi và tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng đồng thời lạm phát cao có nguy cơ quay trở lại. Nỗi lo lạm phát đã khiến Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản từ 7%/năm lên 8%/năm
. Ngay sau đó, lãi suất cho vay trên thị trường đã được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lên. Lãi suất tăng là một rủi ro lớn đối với Công ty vì tại thời điểm 31/03/2010, tổng nợ vay ngân hàng của Công ty là 669.581.868.478 tỷ đồng. 
4. RỦI RO ĐẶC THÙ

4.1- Rủi ro về thuế suất: Bia là sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đặc thù này, các công ty sản xuất bia trong đó có Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung chịu ảnh hưởng lớn nếu như có sự thay đổi chính sách thuế của Chính phủ. Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia chai sản xuất trong nước và nhập khẩu là 75%, bia hơi là 40%. 

Ngày 14/11/2008 Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ 4 đã ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia được áp dụng ở mức 45% từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2012 và 50% kể từ ngày 01/01/2013.

4.2- Rủi ro về thị trường: Như đã đề cập ở trên, bia là sản phẩm đồ uống mà sản lượng tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thu nhập của người dân cũng như sự phát triển của nền kinh tế. Cùng với sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu và sự giảm sút của tốc độ tăng trưởng kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ bia. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên sản phẩm bia của các doanh nghiệp trong nước sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh gay gắt từ các loại sản phẩm khác. 

Tuy nhiên, là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với thị phần chiếm trên 30% thị trường bia của cả nước và là một doanh nghiệp mạnh với sản phẩm đã được người tiêu dùng ưa chuộng và tín nhiệm, Công ty có một lợi thế, một chổ dựa vững chắc để phát triển.

4.3- Rủi ro về tỷ giá: Đối với các công ty sản xuất bia, sự biến động tỷ giá ảnh hưởng mạnh đến kết quả sản xuất kinh doanh do nhiều loại nguyên vật liệu chính sản xuất bia đều phải nhập khẩu. Sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng tới giá nguyên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành.

5. RỦI RO KHÁC

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu một số rủi ro mang tính bất khả kháng như, biến động giá cả, chiến tranh, dịch bệnh… Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và các kế hoạch kinh doanh của Công ty. Đặc biệt do Công ty nằm ở vị trí địa lý thuộc khu vực miền Trung nên thường xuyên chịu thiên tai bão lụt, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, lực lượng lao động chuyên môn cao có sự dịch chuyển về các trung tâm lao động lớn cũng tạo ra xu hướng khó khăn hơn.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI  DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG (SMB)

Bà Trịnh Thị Tuyết Minh,
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Ngọc Triêm,

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Ông Dương Đình Hòa,


Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Văn Toàn,

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)

Ông Hoàng Văn Tự 

Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

· TTGDCK: 
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

· Công ty: 
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung 

· SABECO: 
Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

· CNĐKKD:  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

· HĐQT:

Hội đồng quản trị

· ĐHĐCĐ: 
Đại hội đồng cổ đông

· BGĐ: 

Ban Giám Đốc

· BKS: 

Ban kiểm soát

· CBCNV: 
Cán bộ công nhân viên

· Cổ phiếu: 
Cổ phiếu do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung phát hành

· VNĐ: 

Đồng Việt Nam

· USD:

Đô la Mỹ

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

a. Tên, địa chỉ của tổ chức phát hành:

- Tên đầy đủ: 
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

- Tên tiếng Anh:
Sai Gon -Mien Trung Beer Joint Stock Company 

- Tên viết tắt:

SMB

- Trụ sở: 

Khu công nghiệp Phú Tài, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại:

056.3842396     -
 Fax: 056.6254167 

- Website:

http://www.saigonmientrungsabeco.com.vn 

- Email:


bia@sgmt.com.vn 

- Vốn điều lệ: 

298.466.480.000 VNĐ (hai trăm chín mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 35 03 000233 ngày 26/9/2008 do Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 29/12/2009.

- Số tài khoản: 005.1000.19.1965 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

b. Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Sản xuất kinh doanh các loại bia, rượu, cồn và nước giải khát;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bia, rượu, cồn, nước giải khát, thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu của ngành công nghiệp thực phẩm; 

- Tư vấn đào tạo, chế tạo máy móc thiết bị và xây lắp công trình của ngành công nghiệp thực phẩm; 

- Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh bất động sản, nhà ở, kho bãi và văn phòng cho thuê; 

- Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản, nông thổ sản, xăng dầu; 

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch; 

- Các ngành nghề khác theo quy định của Pháp luật.

c. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Phú Yên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Đak Lak theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngày 20/9/2008 và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2008.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 03 000233 do Sở Kế hoạch-Đầu Tư tỉnh Bình Định cấp ngày 26/9/2008 và thay đổi lần 3 ngày 29/12/2009. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Bước giải khát Sài Gòn (SABECO), hoạt động chịu sự chi phối của SABECO thông qua:

· Quy định của pháp luật và Điều lệ của SABECO về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con;

· Cổ phần chi phối và thương hiệu Bia Sài Gòn;

· Định hướng phát triển và tiêu thụ sản phẩm.

Công ty hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với mục tiêu:

·  Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; 

· Tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động trong công ty; 

· Đảm bảo lợi ích của cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Công ty có 02 chi nhánh:

* Chi nhánh Phú Yên:

   Địa chỉ: 265 Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Chi nhánh ĐăkLăk:

   Địa chỉ: Km7, Quốc lộ 14, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

a. Sơ đồ tổ chức


[image: image1]
* Ghi chú:

- P. TC-HC:
Phòng Tổ chức-Hành chính

- P. TC-KT:
Phòng Tài chính-Kế toán

- P. KH-KD:
Phòng Kế hoạch-Kinh doanh

- P. KT-CN:
Phòng Kỹ thuật-Công nghệ

- PXSX:

Phân xưởng sản xuất gồm:


+ Phân xưởng Nấu-lên men


+ Phân xưởng Chiết


+ Phân xưởng Động lực.

b. Diễn giải sơ đồ

* Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ: thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi bổ sung vốn điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

* Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung do ĐHĐCĐ bầu ra với số lượng thành viên ít nhất là 05 người với nhiệm kỳ là 05 năm.

Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT. 

HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. 

Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

* Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. 

Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông. 

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

* Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Tổng Giám đốc là người đại diện Pháp luật của Công ty, do HĐQT bầu ra, có nhiệm kỳ là 05 năm.

Giám đốc Kỹ thuật-Công nghệ; Giám đốc Tài Chính, Giám đốc Kinh doanh, 02 Giám đốc Chi nhánh tại Phú Yên và Đak Lak có trách nhiệm giúp cho Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

* Phòng Kế hoạch-Kinh doanh:

Chịu trách nhiệm thu thập thông tin đánh giá thị trường, xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chính sách giá bán sản phẩm, quảng cáo, phương thức bán hàng, hổ trợ khách hàng, các họp đồng đại lý. Tư vấn cho khách hàng về sử dụng thiết bị bảo quản, kỹ thuật bán hàng, thông tin quảng cáo. 

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về việc xây dựng kế hoạch mua sắm, cấp phát vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay thế, dụng cụ sản xuất; Quản lý các kho vật tư, nguyên liệu, bia thành phẩm; Tham mưu và làm các thủ tục pháp lý trong việc ký kết, giám sát, thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế với các nhà cung cấp. 

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu quản trị của Công ty.

* Phòng Tổ chức-Hành chính: 

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán bộ; Lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hàng năm; Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo luật định và quy chế của Công ty; Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt hàng năm. Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

* Phòng Tài Chính-Kế Toán: 

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm; Tổ chức công tác kế toán hạch toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.

* Phòng Kỹ thuật-Công nghệ:

Chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức điều hành, thực hiện, kiểm tra, báo cáo kết quả công tác kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm môi trường, ATVSTP, VSCN; Xây dựng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, vật tư nguyên liệu; Kiểm tra chất lượng sản phẩm, chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; Chủ trì và phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng; Xây dựng, giám sát định mức kinh tế kỹ thuật, máy móc thiết bị, tài liệu công nghệ theo quy định của Công ty; Phối hợp nghiên cứu các giải pháp công nghệ, các thành tựu kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Kết hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đào tạo, tổ chức thi nâng bậc kỹ thuật cho công nhân hàng năm. 

* Phân xưởng Nấu-Lên men: 

Tổ chức thực hiện việc sản xuất theo kế hoạch; Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các quá trình sản xuất, thực hiện tốt các quy trình đã ban hành, bảo đảm ổn định chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vật tư theo đúng định mức kinh tế kỹ thuật; Vận hành máy móc thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao.

* Phân xưởng Chiết:

Thực hiện các công đoạn trong sản xuất: Chiết rót, hoàn thiện sản phẩm và nhập kho theo đúng quy trình công nghệ; Quản lý vận hành hệ thống thiết bị bia, nhà xưởng và các loại thiết bị khác trong phạm vi quản lý theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao.

* Phân xưởng Động lực: 
Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất và cung cấp hơi, cấp lạnh, khí nén, CO​2, nước sạch, điện và các dịch vụ phục vụ khác cho sản xuất. Quản lý hồ sơ lý lịch hệ thống máy móc thiết bị; Xây dựng và thực hiện kế hoạch duy tu bão dưỡng máy móc thiết bị; Sữa chữa, khắc phục kịp thời những hỏng hóc, sự cố của máy móc thiết bị; Dự trù những vật tư thay thế trong quá trình sữa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; Thực hiện xử lý nước thải của quá trình sản xuất theo đúng quy trình công nghệ. 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ

a. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Tính đến thời điểm 07/05/2010, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần như sau:

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số ĐKKD/ 
CMND
	Số lượng

cổ phần
	% 

VĐL

	1
	Tổng Công ty CP Bia- Rượu-NGK Sài Gòn
	06 Hai Bà Trưng, Q1, TP Hồ Chí Minh
	41006000286
	9.249.916
	30,99

	2
	Công ty TNHH 1 TV Xổ số Kiến thiết Phú Yên
	204 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	101606
	1.602.940
	5,37

	3
	Capital Shine Limited
	Suite 2302,23/F,Great Eagle Centre, 23 Habour Road, Wanchai, Hồng Kông
	987123456
	1.587.271
	5,32

	
	Tổng cộng
	
	
	12.440.127
	41,67


b. Danh sách cổ đông sáng lập

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số ĐKKD/ 
CMND
	Số lượng

cổ phần
	% 

VĐL

	1
	Tổng Công ty CP Bia- Rượu-NGK Sài Gòn
	06 Hai Bà Trưng, Q1, TP Hồ Chí Minh
	41006000286
	9.249.916
	30,99

	2
	Trịnh Thị Tuyết Minh
	125 Trần Quốc Thảo, Q3, TP Hồ Chí Minh
	020521543
	32.227
	0,11

	3
	Nguyễn Đức Hảo
	375A/12 Nguyễn Trọng Tuyển, TP Hồ Chí Minh
	BA 440640
	22.530
	0,08

	
	Tổng cộng
	
	
	9.304.673
	31,18


* Quy định về chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập: 

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp phép thành lập và hoạt động (từ 01/9/2008 đến 31/8/2011) cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty.

c. Cơ cấu cổ đông của Công ty: chốt tại ngày 07/05/2010
	Danh mục
	Cổ đông trong nước
	Cổ đông nước ngoài
	Tổng

	
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ %
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ %
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ %

	Tổng số vốn thực góp
	  279.580.800.000 
	93,67%
	  18.885.680.000 
	6,33%
	  298.466.480.000 
	100,00%

	Cá nhân
	  123.349.890.000 
	41,33%
	    3.012.970.000 
	1,01%
	  126.362.860.000 
	42,34%

	Tổ chức
	  156.230.910.000 
	52,34%
	  15.872.710.000 
	5,32%
	  172.103.620.000 
	57,66%


4. DANH SÁCH CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
4.1 NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC: 
Không có.

4.2 NHỮNG CÔNG TY LIÊN KẾT:

Công ty Cổ phần In và Thương mại Phú Yên 
Số cổ phần nắm giữ: 97.586 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ 
5. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

5.1-Sản phẩm dịch vụ

Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung sản xuất kinh doanh các loại bia, rượu, cồn và nước giải khát; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bia, rượu, cồn, nước giải khát, thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu của ngành công nghiệp thực phẩm; Tư vấn đào tạo, chế tạo máy móc thiết bị và xây lắp công trình của ngành công nghiệp thực phẩm; Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh bất động sản, nhà ở, kho bãi và văn phòng cho thuê; Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản, nông thổ sản, xăng dầu; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch; Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang lại doanh thu cho Công ty là sản phẩm bia các loại, bao gồm:

i. Bia hợp tác sản xuất:

+ Bia chai Sài Gòn 355ml

+ Bia chai Sài Gòn 450ml

ii. Bia tự sản xuất:

+ Bia chai Lowen 330ml

+ Bia chai Quy Nhơn 330ml

+ Bia Hơi

Năng lực sản xuất kinh doanh chính của Công ty:

ĐVT: Triệu lít bia/năm

	STT
	Công suất Nhà máy
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Nhà máy Quy Nhơn
	25
	50
	50

	2
	Nhà máy Phú Yên
	23
	23
	23

	3
	Nhà máy Đak Lak
	36
	70
	70


Ngoài ra Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung còn thể sản xuất các sản phẩm nước giải khát với công suất 5 triệu lít/năm tại Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn.

5.2-Công nghệ sản xuất bia

Bia dược sản xuất từ các loại nguyên liệu chính là nước, malt, gạo, hoa houblon, sau quá trình lên men, sẽ cho ra một loại đồ uống giàu dinh dưỡng, có hương thơm đặc trưng, độ cồn thấp, vị đắng dịu và lớp bọt trắng mịn với hàm lượng CO2 phù hợp. Ngoài ra, trong bia còn chứa một hệ enzim khá phong phú, đặc biệt là nhóm enzyme kích thích tiêu hóa amylaza.  

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thực phẩm nói chung và ngành công nghiệp sản xuất bia nói riêng của nước ta đã có một diện mạo mới. Lượng bia sản xuất ngày càng tăng cùng với thiết bị và công nghệ sản xuất ngày càng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Mặc dù quá trình sản xuất bia là phức tạp và dao động một cách đáng kể giữa các nhà sản xuất, tuy nhiên, trong suốt quá trình hình thành và phát triển,  quy trình công nghệ sản xuất bia vẫn luôn giữ được các nét đặc trưng riêng của mình, bao gồm các công đoạn và nguyên vật liệu cơ bản không thể thiếu, có thể được đơn giản hóa dưới đây:
* Thành phần chính của bia
- Nước: Do thành phần chính của bia là nước nên nguồn nước và các đặc trưng của nó có ảnh hưởng rất quan trọng tới các đặc trưng của bia. Nhiều loại bia chịu ảnh hưởng hoặc thậm chí được xác định theo đặc trưng của nước trong khu vực sản xuất bia. Mặc dù ảnh hưởng của nó cũng như là tác động tương hỗ của các loại khoáng chất hòa tan trong nước được sử dụng trong sản xuất bia là khá phức tạp, nhưng theo quy tắc chung thì nước mềm là phù hợp cho sản xuất các loại bia sáng màu. Do đó, để đảm bảo sự ổn định về chất lượng và mùi vi của sản phẩm, nước cần được xử lý trước khi tham gia vào quá trình sản xuất bia nhằm đạt được các chỉ tiêu  chất lượng nhất định.

- Malt: Bằng cách ngâm  hạt lúa mạch vào trong nước, cho phép chúng nảy mầm đến một giai đoạn nhất định và sau đó làm khô hạt đã nảy mầm trong các lò sấy để thu được hạt ngũ cốc đã mạch nha hóa (malt). Mục tiêu chủ yếu của quy trình này giúp hoạt hoá, tích luỹ về khối lượng và hoạt lực của hệ enzyme trong đại mạch. Hệ enzyme này giúp chuyển hóa tinh bột trong hạt thành đường hoà tan bền vững vào nước  tham gia vào quá trình lên men. Thời gian và nhiệt độ sấy khác nhau được áp dụng để tạo ra các màu malt khác nhau từ cùng một loại ngũ cốc. Các loại mạch nha sẫm màu hơn sẽ sản xuất ra bia sẫm màu hơn.

- Hoa houblon: Đây là thành phần rất quan trọng và không thể thay thế được trong quy trình sản xuất bia, giúp mang lại hương thơm rất đặc trưng, làm tăng khả năng tạo và giữ bọt, làm tăng độ bền keo và ổn định thành phần sinh học của sản phẩm.
Cây hoa bia được trồng bởi nông dân trên khắp thế giới với nhiều giống khác nhau, nhưng nó chỉ được sử dụng trong sản xuất bia là chủ yếu. Hoa houblon có thể được  đem dùng ở dạng tươi, nhưng để bảo quản được lâu và dễ vận chuyển, houblon phải sấy khô và chế biến để gia tăng thời gian bảo quản và sử dụng.

- Gạo: Đây là loại hạt có hàm lượng tinh bột khá cao có thể được sử dụng xản xuất được các loại bia có chất lượng hảo hạng. Gạo được đưa vào chế biến dưới dạng bột nghiền mịn để dễ tan trong quá trình hồ hoá, sau đó được phối trộn cùng với bột malt sau khi đã đường hoá. Cần chú  ý, hạt trắng trong khác hạt trắng đục bởi hàm lượng protein. Do đó, trong sản xuất bia, các nhà sản xuất thường chọn loại hạt gạo có độ trắng đục cao hơn.

- Men: Men bia là các vi sinh vật có tác dụng lên men đường. Các giống men bia cụ thể được lựa chọn để sản xuất các loại bia khác nhau, Men bia sẽ  chuyển hoá đường thu được từ hạt ngũ cốc và tạo ra cồn  và carbon dioxide (CO2). Bia Sài Gòn, với công nghệ sản xuất hiện đại hiện sử dụng loại men được nuôi cấy có độ tinh khiết cao, đảm bảo sự ổn định và đồng bộ trong sản phẩm của mình.

* Quy trình sản xuất bia


[image: image2]
- Nấu: Trong qúa trình này, malt sau khi được nghiền sẽ hoà tan chung với nước theo một tỷ lệ phù hợp với từng loại sản phẩm và dưới tác dụng của các enzyme ở nhiệt độ nhất định sẽ được đường hoá trong “nồi nấu malt”. Tương tự như vậy, gạo sẽ được hồ hoá, sau đó được phối trộn lại với nhau trong nồi nấu malt để được đường hoá trước khi được bơm sang nồi lọc. Mục đích chính của giai đoạn này là hoà tan hết chất đường, minerals, cũng như một số protein quan trọng phục vụ quá trình lên men ra khỏi những thành phần không hoà tan như vỏ trấu, chất sơ. Sau đó, tại nồi lọc, người ta lọc hết chất lỏng ra khỏi trấu cũng như các chất sơ và mầm để lấy hết lượng đường còn bám vào trong trấu. Dịch đường này sẽ được đun sôi và houblon hoá nhằm trích ly chất đắng, tinh dầu thơm, polyphenol, các hợp chất chứa nitơ và các thành phần khác của hoa houblon vào dịch đường để biến đổi nó thành dịch đường có vị đắng và hương thơm dịu của hoa. Đồng thời quá trình này cũng giúp tăng độ bền keo của dịch đường, thành phần sinh học của nó được ổn định và tăng hoạt tính sức căng bề mặt tham gia vào quá trình tạo và giữ bọt. Sau khi quá trình đun sôi và houblon hoá kết thúc thì toàn bộ lượng oxy đã bay ra ngoài theo hơi nước và trong dịch đường có rất nhiều cặn. Do đó dịch đường cần được bơm qua bồn lắng cặn theo phương pháp lắng xoáy để tách cặn trước khi đưa qua bộ phận làm lạnh nhanh, đưa nhiệt độ xuống đến mức cần thiết phù hợp với nhiệt độ lên men

- Lên men: Là giai đoạn quyết định để chuyển hoá dịch đường houblon hoá thành bia dưới tác động của nấm men thông qua hoạt động sống của chúng. Phản ứng sinh học chính của quá trình này tạo cồn và CO2. Ngoài ra, nhà sản xuất còn thu được một dịch lên men  có nhiều cấu tử với tỉ lệ về khối lượng của chúng hài hoà và cân đối. Có thể chia quá trình lên men thành hai giai đoạn: quá trình lên men chính nhằm thay đổi lớn về lượng và biến đổi sâu sắc về chất trong các cấu tử hợp thành chất hoà tan của dịch đường; quá trình lên men phụ nhằm chuyển hoá hết phần đường có khả năng lên men còn tồn tại trong bia non, đồng thời làm ổn định thành phần và tính chất cảm quan của sản phẩm.

- Làm trong bia: Đây là quá trình tách các hạt dạng keo, nấm men sót, các phức chất protein – polyphenol, và nhiều loại hạt ly ty khác để tăng thời gian bảo quản và lưu hành sản phẩm trên thị trường, tăng giá trị cảm quan về độ trong suốt của bia.

- Đóng gói: Để lưu trữ, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng, bia được chiết rót vào chai, sau đó được thanh trùng bằng nhiệt nhằm tiêu diệt hoàn toàn các tế bào còn sống, vi sinh vật có hại ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm. 

5.3-Nguyên vật liệu:

a-Nguồn nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất ra bia của Công ty là malt, gạo, hoa houblon. Ngoài ra kết hợp với các nguyên liệu chính để tạo nên sản phẩm còn có nhiều loại nguyên vật liệu phụ kác như Caramen, bột trợ lọc, Vicant, xút, keo,…Các loại nguyên vật liệu chính như malt, hoa houblon chủ yếu là nhập khẩu từ các nước châu Âu. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung luôn bảo đảm nguồn hàng ổn định, chất lượng tốt, đúng thời hạn, đáp ứng những yêu cầu phục vụ cho sản xuất của Công ty.

b-Sự ổn định của nguồn cung cấp: 

Các nguồn cung cấp của Công ty có tính ổn định cao vì hầu hết các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty đều là các nhà cung cấp truyền thống, có năng lực và uy tín, gắn bó từ nhiều năm. 

c-Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu, lợi nhuận:

Do nguồn nguyên vật liệu chính chủ yếu là nhập khẩu, nên giá cả nguyên vật liệu phụ thuộc vào tình hình thị trường quốc tế nên thường không ổn định và có xu hướng tăng qua các năm. Do đó sự biến động về giá có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 
5.4-Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ:

Hệ thống Quản lý đang áp dụng: Ngoài việc chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung còn quan tâm đến thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, nhằm khẳng định uy tín sản phẩm của Công ty. Hiện Công ty đang áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Cùng với việc duy trì và cải tiến các Hệ thống Quản lý của mình phù hợp và mang lại hiệu quả cao hơn, Công ty tiếp tục tục triển khai và tiến đến áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho toàn bộ các Đơn vị của Công ty.

Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty: Các công đoạn trong quá trình sản xuất từ nguyên vật liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng đầu ra đều được kiểm soát một cách chặt chẽ với tính tự quảncao theo các quy trình của ISO. Điều này góp phần làm chất lượng bia của của Công ty ngày càng cao và ổn định.

5.5-Hoạt động Marketing:

Để hoạt động marketing thực sự hiệu quả nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và khẳng định thương hiệu của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung. Công ty đã xây dựng chiến lược đồng bộ về thị trường mục tiêu, giá cả, hổ trợ quảng cáo,…. Các hoạt động marketing của Công ty bao gồm:

Thực hiện tiếp thị thường xuyên, liên tục duy trì, giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống. Mở các chương trình khuyến mãi rộng rãi ở những đại lý lý ở thị trường trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Công ty áp dụng chiến lược quảng cáo và hổ trợ quảng cáo để quảng bá thương hiệu như: Xây dựng website của Công ty (www.saigonmientrungsabeco.com.vn), quảng trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, truyền hình và các tạp chí trong ngành, hoặc bằng các tặng phẩm mang thương hiệu của Công ty.

Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động từ thiện,…. nhằm nâng cao vị thế hình ảnh của Công ty trong cộng đồng các doanh nghiệp.

5.6-Kênh phân phối

 * Năm 2008:


                



(Đvt: Triệu lít)
	Tổng sản lượng
	Kênh phân phối

	
	SABECO
	Đại lý
	Khác

	19,27
	18,19
	1,08
	0


* Năm 2009:


                



(Đvt: Triệu lít)
	Tổng sản lượng
	Kênh phân phối

	
	SABECO
	Đại lý
	Khác

	98,59
	90,45
	8,14
	0


* Q1/2010


                



(Đvt: Triệu lít)
	Tổng sản lượng
	Kênh phân phối

	
	SABECO
	Đại lý
	Khác

	33,49
	30,48
	3,01
	0


 * Kế hoạch những năm tiếp theo:


                



(Đvt: Triệu lít)
	Năm
	Kênh phân phối

	
	SABECO
	Đại lý
	Khác

	2010
	104
	10,5
	0

	2011
	120
	12
	0

	2012
	128
	15
	0


*Chú thích: 

- Bia phân phối qua kênh SABECO gồm: Bia chai Sài Gòn 450ml, Bia chai Sài Gòn 355ml

- Bia phân phối qua kênh đại lý gồm: Bia chai Lowen, Bia chai Quy Nhơn, Bia Hơi
5.7-Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo kế hoạch, năm 2010 Công ty sản xuất và tiêu thụ 114,5 triệu lít bia các loại, và năm 2011 là 132 triệu lít. Đến năm 2012, sẽ đạt 100% công suất là 143 triệu lít.

Đối với sản phẩm nước giải khát, hiện Công ty chưa sản xuất nhưng dự kiến sẽ hợp tác với Công ty CP Nước Giải khát Chương Dương để sản xuất. Dự án đang trong quá trình đàm phán, thương thảo.

6. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(Đvt: đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Quý 1/2010

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động KD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế
	773.662.602.862

100.412.899.360

(3.684.243.660)

521.084.053

(3.163.159.607)

(4.269.035.137)
	1.162.788.702.896

513.324.977.837

28.142.877.813

2.859.917.453

31.002.795.248

24.740.824.594
	1.137.394.462.698

196.175.091.448

33.563.561.720

251.824.573

33.815.386.293

29.815.386.293


*Lưu ý: CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung được thành lập và cấp phép hoạt động từ ngày 26/9/2008, vì vậy các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh trong năm 2008 được tính từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008. Các chỉ tiêu tài chính 2008 chỉ thể hiện trong 3 tháng cuối năm. 
Trước khi sát nhập, kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2008 đã được quyết toán và lợi nhuận được chia hết cho cổ đông. Trong khi đó lợi nhuận năm 2008 chủ yếu được tạo ra trong 9 tháng đầu năm, 3 tháng cuối năm tình hình giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.
Do đó, Công ty xin lưu ý:
+ Số liệu 2008 không thể phản ánh chính xác được hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm. 

+ Không thể so sánh kết quả kinh doanh 2008 với 2009

b.   Các khoản ngoại trừ trong Báo cáo tài chính 2009 đã kiểm toán
CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung xin trích nguyên văn ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) về giới hạn phạm vi kiểm toán đối với Báo cáo tài chính 2009 của CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung như sau:
Chúng tôi không thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến về sự tuân thủ các quy chế về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cũng như giá trị quyết toán vốn đầu tư của các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành vì không thuộc phạm vi của kiểm toán Báo cáo tài chính. Do đó A&C không đưa ra ý kiến về giá trị của dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nhưng chưa có báo cáo quyết toán giá trị đầu tư đã được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt cũng như giá trị của dự án đang được đầu tư dở dang tại ngày cuối năm, bao gồm:

· Dự án nâng công suất lên 50 triệu lít bia/năm tại Văn phòng Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2008 (giai đoạn 1 của dự án) và đưa vào sử dụng trong năm 2009 (giai đoạn 2 của dự án) với giá trị tạm tính là 281.763.862.060 đồng;
· Dự án “Nhà máy bia DakLak công suất 25 triệu lít/năm” với giá trị 190.197.277.516 đồng;

· Dự án “Nhà văn phòng tổng kho” với giá trị 12.510.246.805 đồng; 

· Dự án “Mái che bãi vỏ chai” tại Chi nhánh DakLak với giá trị 3.363.510.370 đồng;

· Dự án “Đầu tư mở rộng nâng công suất thiết kế nhà máy bia lên 70 triệu lít/năm” với giá trị tạm tính là 430.000.000.000 đồng; 
· Dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải” nâng công suất từ 25 triệu lít/năm lên 36 triệu lít/năm với giá trị tạm tính là 4.400.000.000 đồng;

Trong quá trình thực hiện các dự án, do Công ty chưa tập hợp được đầy đủ các chi phí phát sinh nên giá trị tạm tính của dự án được ước lượng căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh, hợp đồng giao thầu và một số chi phí ước sẽ phát sinh thêm. Trong tổng giá trị tạm tính của dự án “Đầu tư mở rộng nâng công suất thiết kế nhà máy bia lên 70 triệu lít/năm” và dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải”, chi phí đầu tư tạm trích trước vào nguyên giá tài sản cố định của các dự án mà chưa có chứng từ của các khoản chi phí đã phát sinh lần lượt là 15.455.517.926 đồng và 1.732.975.172 đồng (xem thuyết minh số V.21). Các tài sản này đã được Công ty trích khấu hao trong năm 2009 với số tiền là 10.944.000.000 đồng. Với các hồ sơ tài liệu do Công ty cung cấp, Kiểm toán viên không có đủ cơ sở để kiểm tra và định lượng ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính đề cập;
Về dự án đầu tư nâng công suất lên 50 triệu lít bia/năm tại Chi nhánh Phú Yên (trước đây là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Yên), Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung đã ban hành Nghị quyết về việc không thực hiện đầu tư mở rộng nâng công suất các nhà máy hiện tại. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Công ty đã phát sinh chi phí đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư nâng công suất lên 50 triệu lít bia/năm tại Chi nhánh Phú Yên với số tiền là 1.434.316.149 đồng (xem thuyết minh số V.11). Trong quá trình thực hiện dự án, Chi nhánh Phú Yên đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên cấp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, số tiền 2.882.104.000 đồng và hiện số tiền này đang được Công ty ghi nhận là khoản phải trả khác (xem thuyết minh số V.22). Trách nhiệm của Công ty trong việc hoàn trả số tiền đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên cấp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng như đã nêu ở trên hiện chưa có cơ sở để xác định chắc chắn mà còn tùy thuộc kết quả Quyết toán với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên và kế hoạch của Công ty trong việc sử dụng mặt bằng nêu trên trong thời gian tới. Do đó, chúng tôi không có cơ sở chắc chắn để đưa ra ý kiến về chi phí phát sinh của dự án cũng như khoản phải trả Ngân sách Nhà Nước đang được phản ánh trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Hiện nay, CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để quyết toán các khoản mục đầu tư mà A&C đã nêu.
c. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

*Khó khăn:
· Ảnh hưởng của nguyên liệu đầu vào: Cũng như những đơn vị sản xuất khác, Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự biến động của giá nguyên vật liệu. Đặc biệt đối với Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất. Năm 2008, Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự tăng giá của các loại hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào như giá hoa Houblon tăng từ 8-10 lần, giá malt tăng 68%, gạo tăng 54%… so với năm 2007.

· Việc triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ như tăng lãi suất cơ bản đã ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như các khoản vốn vay bị chậm giải ngân, chi phí lãi vay tăng cao.

· Lạm phát, khủng hoảng kinh tế, sức mua giảm... đã khiến cho việc giao hàng cho SABECO cũng không đạt được số lượng theo hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, đối với dự án nâng công suất của Nhà máy bia Quy Nhơn, nhà thầu không đảm bảo tiến độ nên dự án hoàn thành đưa vào hoạt động chậm so với kế hoạch dẫn đến không đủ sản lượng giao hàng trong mùa cao điểm cuối năm.

*Thuận lợi:
· Là thành viên của Sabeco với sản phẩm Bia Sài Gòn có mức tiêu thụ lớn, tăng trưởng 17%/năm là điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và tiêu thụ của Công ty. 
7. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG NGÀNH

a. Vị thế của Công ty trong ngành

Với lịch sử hơn 30 năm hoạt động, Bia Sài Gòn đã trở thành thương hiệu hàng đầu  trong ngành bia rượu và nước giải khát. SABECO đang sở hữu 2 thương hiệu hàng đầu trong ngành bia Việt Nam là Bia Sài Gòn và Bia 333. Các nhãn hiệu Bia 333, Bia Sài Gòn Lager (Sài Gòn Xanh), Sài Gòn Export (Sài Gòn Đỏ) và Sài Gòn Special chiếm trọn phân khúc bia phổ thông, được trên 90% người tiêu dùng Việt Nam nhận biết và ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm, hương vị bia đậm đà hợp thị hiếu, giá cả hợp lý là thế mạnh về thương hiệu, khẳng định giá  trị của SABECO. 

Đạt 35% thị phần và hiện đang đứng ở vị trí số 1 trong ngành bia Việt Nam, thương hiệu Bia Sài Gòn xứng đáng với khẩu hiệu “Niềm tự hào của Việt Nam”. Không  những thế các thương hiệu Bia 333, Bia Sài Gòn còn đang từng bước chinh phục  hàng triệu người uống bia trên thế giới. Các sản phẩm của SABECO đã có mặt tại 24 nước trên thế giới và ngày càng được ưa chuộng (Nguồn: Công ty Navigos, 2007).

Theo bảng xếp hàng của Tập đoàn BARTH-HAAS GROUP dựa theo sản lượng sản xuất đã xếp hạng ngày 31/12/2008 theo đó SABECO từ vị trí thứ 54 đã vương lên vị trí thứ 33 tập đoàn sản xuất bia lớn nhất Thế giới (Nguồn: sabeco.com.vn)

CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung với năng lực sản xuất thiết kế là 143 triệu lít bia và 10 triệu lít nước ngọt mỗi năm là thành viên của SABECO. Vì thế có thể nói, vị thế của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được xây dựng và phát triển dựa nền tảng vững chắc là những thành quả mà Sabeco đã đạt được.

b. Triển vọng phát triển của ngành

Tốc độ tăng trưởng của GDP Việt Nam cao, trên 7% mỗi năm trong 05 năm gần đây đã cải thiện thu nhập của người dân khiến nhu cầu đối với các loại thức uống đóng hộp, nước giải khát ngày một tăng, tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành bia rượu, nước giải khát.

Bên cạnh đó, dân số nước ta thuộc loại trẻ với 85% dưới độ tuổi 40, tạo ra một thị trường lớn chịu ảnh hưởng của xu thế “Tây âu hóa”, lối sống có xu hướng tiêu thụ mạnh loại sản phẩm này.

Theo Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), trung bình mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ 22 lít bia trong năm 2008, đứng thứ 2 ở Đông Nam Á sau Thái Lan. Còn theo Business Monitor International Ltd. (BMI), doanh số bán bia tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu trong ngành thức uống, chiếm 97,9% doanh số các loại nước uống có cồn trong năm 2008. Bộ Công thương thì cho biết ngành bia-rượu-nước giải khát chiếm 21% tổng giá trị sản lượng của ngành thực phẩm và đồ uống và 4,56% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Sự hấp dẫn của ngành bia-rượu-nước giải khát Việt Nam đã khiến nhiều nhà sản xuất bia rượu hàng đầu thế giới đến Việt Nam trong những năm qua, ví dụ như Carlsberg, Heineken, Tiger, San Miguel, Anheuser-Busch...

Năm 2008, sản lượng bia của Việt Nam tăng trưởng mạnh, hơn 9%, dù cho giá cả tăng cao. Tăng trưởng kinh tế và thu nhập đã dẫn đến sự thay đổi thói quen uống rượu bia của người Việt Nam, chuyển từ uống rượu nấu sang uống bia. Bên cạnh đó, sự phát triển của lĩnh vực du lịch, nhà hàng khách sạn và đi cùng với nó là sự gia tăng lượng khách nước ngoài tại Việt Nam đã khiến Việt Nam trở thành một thị trường đầy hấp dẫn đối với các nhà sản xuất cũng như nhập khẩu sản phẩm này
.

Một điểm hấp dẫn khác của ngành bia đó là quy mô thị trường còn nhỏ. Mức tiêu thụ bia bình quân đầu người Việt Nam hiện mới chỉ bằng 1/2 so với Hàn Quốc, 1/6-1/7 Ireland, Đức, Séc... Vì thế, dự báo mức tiêu bia thụ bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 28 lít trong năm 2010 (theo Vietnamnet).

Vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý và công nghệ của các đối tác nước ngoài trong trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong các tổng công ty lớn như Sabeco, Habeco… cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành bia trong tương lai.

	Đặc biệt, mới đây, ngày 21 tháng 5 năm 2009, Bộ Công thương đã ra Quyết định số 2435/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia-rượu-nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025. Theo đó:   
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(Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/19611/)


· Ngành bia-rượu-nước giải khát được Bộ Công thương đặt mục tiêu xây dựng thành một ngành kinh tế quan trọng, sản xuất ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp càng nhiều cho ngân sách Nhà nước. Các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát được sản xuất có chất lượng cao, uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng về mẫu mã và chủng loại, có thương hiệu hàng hóa và khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. Cụ thể, Bộ Công thương đặt mục tiêu đến năm 2010 sản lượng sản xuất đạt 2,5 tỷ lít bia, năm 2015 sản lượng sản xuất là 4,0 tỷ lít bia và đến năm 2025 sản lượng phải đạt 6,0 tỷ lít với sản phẩm xuất khẩu đạt hàng trăm triệu đô la.

· Đối với công nghiệp sản xuất bia: Cần tập trung cải tạo, mở rộng đồng bộ hóa thiết bị, nâng công suất các nhà máy hiện có. Xây dựng các nhà máy có công suất từ 100 triệu lít/năm trở lên. Mở rộng hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết để sản xuất bia cao cấp, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Xây dựng và phát triển thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm bia nội địa trong tién trình hội nhập kinh tế quốc tế.

· Bộ Công thương cũng đưa ra hệ thống các giải pháp và chính sách quy hoạch để thực hiện mục tiêu đề ra. Bộ Công thương sẽ kiên quyết không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án quy mô quá nhỏ (công suất dưới 20 triệu lít/năm) và các dự án áp dụng công nghệ lạc hậu, không đảm bảo VSATTP hoặc các dự án không đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tránh đầu tư tràn lan phá vỡ quy hoạch chung gây lãng phí trong đầu tư.
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     (Nguồn: Bộ Công thương)
c. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Công ty luôn bám sát định hướng do Sabeco đề ra cũng như các đề án quy hoạch phát triển ngành của Bộ Công thương để có những kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Căn cứ Quyết định 18/2007/QĐ-BCN ngày 28/5/2007 của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành ngành bia-rượu-nước giải khát Việt Nam đến 2010 và Quyết định 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia-rượu-nước giải khát Việt Nam đến 2015, tầm nhìn đến 2025, Công ty đã hoàn thành 02 Dự án nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn lên 50 triệu lít bia/năm và Dự án nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn-Đak Lak lên 70 triệu lít bia/năm và đã đưa vào sử dụng trong năm 2009.

Định hướng những năm tiếp theo, sau khi khai thác hết công suất hiện tại của các nhà máy, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng nâng công suất các nhà máy lên 250 triệu lít năm. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát triển thêm sản phẩm nước ngọt và các mặt hàng nước giải khát.

8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

a. Cơ cấu lao động trong công ty

· Phân theo trình độ chuyên môn

	STT
	Trình độ chuyên môn
	Số lao động

	
	
	Quy Nhơn
	Phú Yên
	Đak Lak
	Tổng cộng

	1
	Trên Đại học
	0
	01
	0
	01

	2
	Đại học
	66
	52
	63
	181

	3
	Cao đẳng
	09
	05
	29
	43

	4
	Trung cấp
	15
	20
	35
	70

	5
	Công nhân kỹ thuật 
	45
	40
	38
	123

	6
	Lao động phổ thông
	23
	34
	10
	67

	
	Tổng cộng
	158
	152
	175
	485


*Ghi chú: Số liệu cập nhật đến 31/03/2010.

· Phân theo thời hạn

	STT
	Thời hạn lao động
	Số lao động

	
	
	Quy Nhơn
	Phú Yên
	Đak Lak
	Tổng cộng

	1
	Không xác định thời hạn
	131
	150
	08
	289

	2
	Hợp đồng 03 năm
	08
	02
	10
	20

	3
	Hợp đồng 02 năm
	02
	0
	54
	56

	4
	Hợp đồng từ 01 năm trở xuống
	17
	0
	103
	120

	
	Tổng cộng
	158
	152
	175
	485


*Ghi chú: Số liệu cập nhật đến 31/03/2010.

b. Chính sách đối với người lao động

· Chế độ làm việc

· Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 08 giờ/ngày; 06 ngày/tuần; thời gian làm việc của các xưởng sản xuất trực tiếp được chia làm 03 ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và có những chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

· Nghỉ phép, Tết, lễ: Người lao động được nghỉ lễ và nghỉ Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Người lao động có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, nếu làm dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc, người lao động được cộng thêm 01 ngày nghỉ phép.

· Nghỉ ốm, thai sản: Người lao động khi ốm đau được khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định của Bảo hiểm xã hội.

· Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

· Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

· Chính sách lương: Công ty xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương riêng thông qua Quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.

CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý tiền lương và thu nhập trong Công ty. Mức thu nhập bình quân của CBNV luôn được điều chỉnh để đảm bảo đời sống cho CBNV đồng thời thu hút và giữ nhân tài cho Công ty. Thu nhập bình quân của CBNV trong Công ty như sau: 

- Năm 2008:

4.000.000 đ/người/tháng.

- Năm 2009:

4.000.000 đ/người/tháng.

- Q1/2010:

4.000.000 đ/người/tháng.

· Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

· Chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ nhân viên: Nhằm tạo sự gắn bó lâu dài giữa cán bộ nhân viên với Công ty, Công ty đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ nhân viên của Công ty mua cổ phần.

9. CHÍNH SÁCH CHIA CỔ TỨC

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

· Công ty chỉ chi trả cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

· Cổ đông được chia cổ tức tuơng đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

· Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xem xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty và tình hình điều kiện của Công ty cho phép.

· Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

	Năm
	Tỷ lệ chi trả cổ tức 

trên vốn điều lệ
	Ghi chú

	Năm 2008
	0
	

	Năm 2009
	5,82%
	

	Kế hoạch năm 2010
	15%
	


* Ghi chú: 

Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Quy Nhơn, Bia Sài Gòn-Phú Yên, và Bia Sài Gòn-Đak Lak theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngày 20/9/2008 và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2008. Vì vậy, các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh trong năm 2008 được tính từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008. 

Theo đó, kết quả kinh doanh 2008 của Công ty là lỗ 4,2 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế = - 4,2 tỷ VNĐ). Kết quả kinh doanh năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định chia cổ tức trong năm 2009 là 5,82% và Kế hoạch cổ tức năm 2010 là 15%.

10. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Năm tài chính của công ty bắt đầu từ 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

a. Tóm tắt tình hình tài chính

· Trích khấu hao Tài sản cố định: 

Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc; Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến Tài sản cố định thuê tài chính. 

Tài sản cổ định của Công ty được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

	Tên tài sản
	Thời gian trích khấu hao

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	12  đến 25 năm

	Máy móc, thiết bị
	07  đến 12 năm

	Phương tiện vận tải
	08  đến 10 năm

	Thiết bị văn phòng
	05  đến  06 năm

	Phần mềm phục vụ quản lý
	07  đến  08 năm


· Mức lương bình quân

Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý tiền lương và thu nhập trong Công ty. Mức thu nhập bình quân của CBNV trong Công ty luôn được điều chỉnh để đảm bảo đời sống cho CBNV đồng thời thu hút và giữ nhân tài cho công ty. Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty:

- Năm 2008:

4.000.000 đ/người/tháng.

- Năm 2009:

4.000.000 đ/người/tháng.

- Q1/2010:

4.000.000 đ/người/tháng.

· Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thực hiện đúng và đầy đủ. 

· Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước theo đúng luật định:

· Thuế giá trị gia tăng: 10%.

· Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hiện Công ty đang được hưởng một số ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:
· Văn phòng Công ty: Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 35221000040 do Ban quản 1ý các Khu Công nghiệp Bình Định cấp ngày 28/10/2008, CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung được hưởng ưu đãi đối với dự án “Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nâng công suất sản xuất bia chai từ 20 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm của Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn” như sau:

+ Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và 25% trong thời gian còn lại của dự án (năm thứ 13 trở đi).

+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.

· Chi nhánh Phú Yên: Kế thừa ưu đãi thuế của Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Yên, Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo.
Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Yên đã được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm tài chính cuối cùng bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc ngày 30/9/2008. Do vậy, Chi nhánh Phú Yên sẽ kế thừa hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế phải nộp cho năm tài chính đầu tiên và 2 năm tiếp theo (2009 và 2010).

· Chi nhánh Đak Lak: Kế thừa ưu đãi của CTCP Bia Sài Gòn-Đak Lak, CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhâp doanh nghiệp cho năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ 01/10/2008 và kết thúc ngày 31/12/2008, giảm 50% thuế thu nhập phải nộp trong 3 năm tiếp theo (từ 2009 đến 2011).
· Trích lập các quỹ theo luật định

Hằng năm, lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HĐQT đề xuất và phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Số dư các quỹ:
(Đvt: đồng)
	Số dư các Quỹ trích lập 
	Năm 2008
	Năm 2009
	Quý 1/2010

	Quỹ đầu tư phát triển
	0
	0
	0

	Quỹ dự phòng tài chính
	0
	0
	0

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	907.103.760
	-85.739.870
	-92.639.870


Ghi chú: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 số 01/2010/NQ-ĐHCĐ  ngày 24/4/2010, các Quỹ được trích lập theo luật định từ lợi nhuận sau thuế như sau:


- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :

1.023.084.410 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :

2.046.168.820 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng:


1.364.112.547 đồng
+ Quỹ phúc lợi:


682.056.273 đồng
· Tổng dư nợ vay ngân hàng

Tại thời điểm 31/03/2010, tổng nợ vay ngân hàng của Công ty là 669.581.868.478 đồng. Con số này tại thời điểm cuối năm 2009 là 719.435.183.592 đồng.











(Đvt: đồng)
	
	31/03/2010
	31/12/2009
	31/12/2008

	Vay và nợ ngắn hạn
	87.402.842.387
	143.184.391.501
	151.916.742.807

	Vay và nợ dài hạn
	582.179.026.091
	576.250.792.091
	211.967.567.805

	Tổng
	669.581.868.478
	719.435.183.592
	363.884.310.612


Vay nợ dài hạn tăng nhanh chóng do Công ty đã không huy động được vốn từ các cổ đông cho dự án mở rộng Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn và Nhà máy Bia Sài Gòn-Đak Lak, và để đảm bảo tiến độ dự án, Công ty đã phải tìm nguồn thay thế bằng cách vay dài hạn ngân hàng.

· Tình hình công nợ hiện nay 

	    (Đvt: đồng)
	

	 
	31/03/2010
	31/12/2009
	31/12/2008

	CÁC KHOÀN PHẢI THU
	50.697.790.669
	211.202.999.682
	224.111.896.545

	1. Phải thu của khách hàng
	25.603.261.456
	25.038.826.680
	14.569.559.521

	2. Trả trước cho khách hàng
	24.611.180.794
	185.596.139.727
	208.176.493.360

	3. Các khoản phải thu khác
	483.348.419
	568.033.275
	1.365.843.664

	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
	788.727.565.117
	843.919.899.005
	478.545.819.546

	I. NỢ NGẮN HẠN
	205.207.583.957
	266.288.687.890
	264.625.593.144

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	87.402.842.387
	143.184.391.501
	151.916.742.807

	2. Phải trả cho người bán
	38.820.584.896
	37.165.254.295
	42.186.008.541

	3. Người mua trả tiền trước
	301.376.308
	1.353.992.936
	6.839.101

	4. Thuế và các khoản phải nộp NN
	44.997.360.359
	51.808.492.113
	55.750.798.179

	5. Phải trả cho người lao động
	3.003.266.856
	4.635.364.894
	2.817.864.367

	6. Chi phí phải trả
	23.482.038.874
	21.958.646.742
	5.031.141.925

	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	7.200.114.277
	6.182.545.409
	6.916.198.224

	II. NỢ DÀI HẠN
	583.519.981.160
	577.631.211.115
	213.920.226.402

	1. Vay và nợ dài hạn
	582.179.026.091
	576.250.792.091
	211.967.567.805

	2. Phải trả dài hạn khác
	763.500.000
	843.500.000
	1.233.100.000

	3. Thuế thu nhập hoàn lại phải trả 
	0
	0
	341.353.428

	4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	577.455.069
	536.919.024
	378.205.169


Các khoản phải trả tăng nhanh phần lớn là do Chi phí phải trả tăng, cụ thể đó là các khoản tạm trích phần chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn-Đak Lak.

· Các khoản đầu tư dài hạn và dự phòng:

	Các khoản đầu tư dài hạn
	Thời điểm 31/3/2010

	
	Cổ phiếu/

Chứng chỉ
	Giá trị đầu tư

	1.Đầu tư vào Công ty liên kết
	
	975.860.000

	
	97.586
	975.860.000

	2. Đầu tư dài hạn khác
	
	11.548.500.000

	- Cổ phiếu C.ty CP Đ.tư p.triển không gian ngầm(*)
	190.000
	2.308.500.000

	- Cổ phiếu của Tổng C.ty CP BR-NGK Sài Gòn
	30.000
	2.100.000.000

	- Cổ phiếu Quỹ đầu tư SABECO 1
	7.000
	7.140.000.000

	- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	
	720.000.000


(*) Tạm ứng 50% tiền mua cổ phiếu theo hợp đồng mua bán 380.000 cổ phiếu được ký giữa Chi nhánh Phú Yên và tổ chức phát hành ngày 28/8/2007

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	2008
	2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

  + Hệ số thanh toán ngắn hạn

  + Hệ số thanh toán nhanh
	1,25

0,95
	0,69

0,37

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản

  + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,62

1,61
	0,73

2,65

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

  + Vòng quay hàng tồn kho

  + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	1,27

0,13
	5,04

0,44

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

  + Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	(0,02)

(0,01)

(0,003)

(0,04)
	0,05

0,08

0,02

0,05


· Ghi chú: CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung mới đi vào hoạt động kể từ 01/10/2008 sau khi hợp nhất 03 đơn vị là CTCP Bia Sài Gòn-Quy Nhơn, CTCP Bia Sài Gòn-Phú Yên và CTCP Bia Sài Gòn-ĐakLak theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngày 20/9/2008. Do đó, các chỉ tiêu tài chính năm 2008 chỉ phát sinh trong giai đoạn 01/10/2008 đến 31/12/2008. Số liệu năm 2008, 2009 đã được kiểm toán.

· Nhận xét: Nhìn chung khả năng thanh toán của CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung là khá tốt. Công ty không những bảo đảm đủ khả năng tài chính cho các khoản nợ ngắn hạn mà còn sử dụng  có hiệu quả nguồn vốn lưu động của mình.

11. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Bà Trịnh Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính



: Nữ

Ngày sinh



: 13/8/1962

Nơi sinh



: Hà Nội

Số CMND



: 023189306
        

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Đức Hiệp, Mộ Đức, Quãng Ngãi

Địa chỉ thường trú


: 125 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, TPHCM

Điện thoại liên lạc


: 083. 8244083

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác


 

* Từ năm 1986 – 2006 

: Phòng Kế toán-Tài chính, SABECO

* Từ 5/2006 – 7/2008 

: Phó Tổng Giám đốc SABECO

* Từ 7/2008 – nay 

: Giám đốc Tài chính SABECO

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân   :  32.277

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: 9.249.916

Hành vi vi phạm pháp luật
    
: Không

Những người có liên quan 
     
: Không  Số cổ phần: 00

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty   : Không

 Ông Nguyễn Ngọc Triêm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Giới tính



: Nam

Ngày sinh



: 20/11/1953

Nơi sinh



: Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định

Số CMND



: 211622187
        

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định

Địa chỉ thường trú


: 413 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại liên lạc


: 

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

 

* Từ 3/1991–7/1994

: GĐ Công ty Lương thực tỉnh Bình Định

* Từ 8/1994–31/3/2006

: GĐ Công ty Bia Quy Nhơn

* Từ 01/4/2005–30/8/2006 
: GĐ Công ty TNHH Bia Sài Gòn-Quy Nhơn

* Từ 01/9/2006–30/9/2008 
: Tổng Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn-Quy Nhơn

* Từ 01/10/2008–nay 

: Tổng Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: 68.864

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: 9.249.916

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không 

Những người có liên quan 
     
:

Phạm Thị Phương Mai

: SMB_00123, Số cổ phần:171.869

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không

 Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên HĐQT, GĐ Chi nhánh Đak Lak
Giới tính


: Nam

Ngày sinh


: 30/01/1962

Nơi sinh


: Quãng Ngãi

Số CMND


: 240007292        

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc


: Kinh

Quê quán


: Quãng Ngãi

Địa chỉ thường trú

: 250/4 Phan Châu Trinh, Buôn Mê Thuột, Đak Lak

Điện thoại liên lạc

: 0500 877456

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn


: Kỹ sư Hóa thực phẩm

Quá trình công tác: 

* Từ 7/1984-2/1987

: CB Công ty Đầu tư XNK Đak Lak (Inexim Đak Lak)

*  Từ 2/1987-4/1989

: Phó P. Kiểm nghiệm hàng hóa XNK Inexim Đak Lak

* Từ 4/1989-8/1992

: Trưởng P. Kiểm nghiệm hàng hóa XNK Inexim Đak Lak

* Từ 8/1992-12/1995
: Phó trưởng Xưởng Chế biến-Kho vận Inexim Đak Lak

* Từ 12/1995-2/2005
:  Phó Giám đốc Inexim Đak Lak

* Từ 2/2005-9/2008 

: Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn-Đak Lak

* Từ 10/2008-nay

: GĐ CN CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Đak Lak

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: 113.654

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: 9.249.916

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan 
     
: Không

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không

 Bà Nguyễn Thị Phước – Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính



: Nữ

Ngày sinh



: 25/04/1959

Nơi sinh



: Ninh Hòa-Khánh Hòa

Số CMND



: 240491971        

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Ninh Hòa-Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú


: 62A Lý thường Kiệt, Buôn Mê Thuột, Đak Lak

Điện thoại liên lạc


: 093 8356868

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác




* Từ 1988-1992 
: Trưởng trạm thu mua-Công ty TM Buôn Mê Thuột-Đak Lak.

* Từ 1992-1994 
: Phó Giám đốc Công ty Hồng Phúc-Đak Lak

* Từ 1995-nay
: 

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Hiệp Phúc

+ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐT Cao ốc và TM Nha Trang

+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP môi giới TM Á Châu

+ Chủ tịch Đại diện Quỹ thành viên Vietcombank3

+ Tổng Giám đốc Công ty CP Vietcomreal

+ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư TM Tân Thành

+ Uỷ viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung 

+ Phó BKS Công ty CP Cấp thoát nước Phú Hòa Tân

+ Thành viên BKS Công ty CP Rượu Bình Tây

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân   
: Không

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật
    
: Không

Những người có liên quan 
     
: Không

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

 Ông Nguyễn Đức Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính


: Nam

Ngày sinh


:  20/12/1965

Nơi sinh


: Long Thành, Đồng Nai

Số Hộ chiếu


: BA 483441        

Quốc tịch


: Canada

Dân tộc


: Kinh

Quê quán


: Bình Định

Địa chỉ thường trú            
: 357A/12 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM

Điện thoại liên lạc

: 0918.012326

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Luật

Quá trình công tác



 Từ 01/1986-4/1993: 

+ Tổng Giám đốc Công ty Can-Nam Trimex

+ Chủ tịch Công ty Can-Nam Trimex

+ Ủy viên HĐQT Công ty Oscan Enterprise

+ Trưởng đại diện Công ty Dầu khí Sceptre Resources 

* Từ 4/1993-8/1998      
:

+ Tổng Giám đốc Công ty Oscan Enterprise

+ Chủ tịch Công ty Nước giải khát Đà Nẵng 

+ Phó Chủ tịch Công ty Coca Cola Non Nước 

 Từ 8/1998-6/2007: 

+ Chủ tịch Cty Astra Investment Limited

+ Tổng Giám đốc Công ty Nước Giải Khát Việt Nam

+ Ủy viên HĐQT Công ty Tư vấn & Đầu Tư DBC

 Từ 6/2007-nay: 

+ Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Rồng Á Châu

+ Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn-Đồng Nai

+ Ủy viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung

+ Ủy viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn-Tây Đô

+ Ủy viên HĐQT CTCP Quản lý Quỹ SABECO

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân   
: Không

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật
    
: Không

Những người có liên quan 
     
:

Nguyễn Đức Hảo


: SMB_00013, Số cổ phần: 22.530

Đặng Châu



: SMB_00012, Số cổ phần:
278.767

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không

B. BAN KIỂM SOÁT

 Ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng Ban kiểm soát
Giới tính



: Nam

Ngày sinh



: 20/04/1966

Nơi sinh



: Hà Nội

Số CMND



: 021972852        

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú


: 120/29B Trần Bình Trọng, P2, Q5, TPHCM

Điện thoại liên lạc


: 0903.775719

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác


: 

* Từ 8/1990-4/1991


: Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán Xí nghiệp





  Liên hiệp Rượu-Bia-NGK II

* Từ 4/1991-4/2006


: Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán Tổng Công





  ty Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

* Từ 4/2006-01/2008

: Phó Ban Quản lý Đầu tư & Phát triển Tổng 

                                                    Công ty Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

* Từ 01/2008-nay


: Trưởng Ban Quản lý Đầu tư & Phát triển Tổng





  Công ty Bia-Rượu-NGK Sài Gòn 

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: 10.972

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: 

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân   
: Không

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật
    
: Không

Những người có liên quan 
     
: Không

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không

 Ông Nguyễn Nhựt Thăng – Thành viên Ban kiểm soát

Giới tính



: Nam

Ngày sinh



: 15/09/1956

Nơi sinh



: Tuy An, Phú Yên

Số CMND



: 220472329        

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Tuy An, Phú Yên

Địa chỉ thường trú


: 36 Nguyễn Chí Thanh, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại liên lạc


: 0573 823525

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
 

* Từ 10/1978-10/1982
: Kế toán trưởng Ngân sách cấp huyện, Phòng Tài





  chính Huyện Tuy An

* Từ 10/1982-4/1985

: Trưởng Ban Thuế Nông nghiệp Huyện Tuy An

* Từ 4/1985-4/1989


: Cửa hàng trưởng, TP. Kinh doanh, Phó Giám





  đốc Công ty Du lịch và Dịch vụ Tuy An

* Từ 4/1989-1992


: Q. Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên

* Từ 6/1992-nay



: Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: Không

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: 

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân   
: Không

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật
    
: Không

Những người có liên quan 
     
: Không

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không
 Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Thành viên Ban kiểm soát

Giới tính



: Nữ

Ngày sinh



: 19/03/1959

Nơi sinh



: Quãng Ngãi

Số CMND



: 024838451         

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Thừa Thiên – Huế

Địa chỉ thường trú


: 93 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM

Điện thoại liên lạc


: 0913801439

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Quản lý Xuất nhập khẩu

Quá trình công tác  

* Từ 1983-nay



: Công ty CP Đầu tư XNK ĐăkLăk (INEXIM)

* Từ 9/2008-nay



: Thành viên BKS Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền 

                                                    Trung

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: 60.464 

Số cổ phần đại diện cho SABECO
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan 

: Lê Quang Trung : SMB_01486 (20.462 CP) 

  Lê Doàn Khắc Di : SMB_01494 (24.693 CP)

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty
: Không

C. BAN ĐIỀU HÀNH

 Ông Nguyễn Ngọc Triêm – Tổng giám đốc


(Xem phần A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)

 Ông Huỳnh Văn Dũng – Giám đốc Chi nhánh Đak Lak
(Xem phần A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)

 Ông Võ Ngọc Anh – Giám đốc Tài chính
Giới tính



: Nam 

Ngày sinh



: 12/5/1954

Nơi sinh



: Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Số CMND



: 211242898         

Quốc tịch



: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán



: Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Địa chỉ thường trú


: 45 Trường Chinh, TPQuy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại liên lạc


: 0903 508340

Trình độ văn hóa


: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Đại học Tài chính-Kế toán

Quá trình công tác
 

* Từ 1982 –1994



: Kế toán trưởng Cty Liên hiệp XNK Bình Định

* Từ 1994-nay



: Kế toán trưởng, PGĐ, GĐ Tài chính Công ty CP 

                                                    Bia Sài Gòn-Quy Nhơn, nay là Công ty CP Bia 

                                                    Sài Gòn-Miền Trung

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân   : 58.263 CP

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật
    
: Không

Những người có liên quan 
     
: Trần Thị Mỹ: SMB_00135, Số CP: 83.203

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không

 Ông Hoàng Thanh Việt – Giám đốc Chi nhánh Phú Yên
Giới tính


: Nam

Ngày sinh


: 20/12/1959

Nơi sinh


: Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Số CMND


: 220975092        

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc


: Kinh

Quê quán


: Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Địa chỉ thường trú

: 57 Nguyễn Đình Chiểu, P7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại liên lạc

:  057 3827722 – 0913 445297

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư Hóa thực phẩm, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác


* 1982-1987


: Nhân viên, Trưởng P. Kỹ thuật-Kế hoạch Nhà máy

  


  Đường TX Tuy Hòa

* 1987-1991


: Nhân viên P. Kinh doanh-XNK Công ty Nông sản 

                                         Thực phẩm TX Tuy Hòa

* 1991-1996


: Nhân viên P. Kinh doanh-XNK Công ty SX-XNK 

                                         Công nghiệp Phú Yên

* 1996-2008


: PGĐ Công ty LD Bia Sài Gòn-Phú Yên, GĐ điều hành




  Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Yên 

* 2008-nay


: Giám đốc điều hành Chi  nhánh CTCP Sài Gòn-Miền




  Trung tại Phú Yên 

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: 77.334

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: 

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan 

:

+Vợ: Nguyễn Thị Tuyết 
: SMB_01040, Số CP: 14.045

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty
: Không

D. KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Ông Dương Đình Hoà – Kế toán trưởng
Giới tính


: Nam

Ngày sinh


: 05/05/1964

Nơi sinh


: Xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn , tỉnh Bình Định

Số CMND


: 210337465        

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc


: Kinh

Quê quán


:  Xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn , tỉnh Bình Định

Địa chỉ thường trú

: Tổ 52, Khu vực 10, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn

Điện thoại liên lạc

:  0903572429

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Tài chính-Kế toán

Quá trình công tác


* 3/1987-6/1995


: Phòng Kế toán-Tài chính Xí nghiệp Đóng mới và Sửa




 chữa Tàu thuyền Quy Nhơn

* 7/1995-11/1998

: Phòng Kế toán-Tài chính Công ty Bia Quy Nhơn

* 12/1998-5/2004

: Phó phòng Kế toán-Tài chính Công ty Bia Quy Nhơn

* 6/2004-8/2006


: Kế toán trưởng Công ty Bia Quy Nhơn

* 9/2006-3/2007


: Kế toán trưởng Công ty TNHH Bia Sài gòn-Quy Nhơn

* 4/2007-9/2008


: Kế toán trưởng Công ty CP Bia Sài gòn-Quy Nhơn

* 10/2008-nay


: Kế toán trưởng Công ty CP Bia Sài gòn-Miền Trung

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
: 19.806

Số cổ phần đại diện cho Sabeco
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan 

: 

Nguyễn Huỳnh Minh Nhi
: SMB_00028, Số CP: 16.897

Các khoản nợ đối với Công ty
: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty
: Không

12. TÀI SẢN: tại thời điểm 31/03/2010

	STT
	Tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ%/giá trị còn lại

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	1.024.512.384.354
	874.924.464.205
	85,40

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	158.114.096.372
	143.917.497.021
	91,02

	2
	Máy móc thiết bị
	852.538.096.722
	722.302.943.752
	84.72

	3
	Phương tiện vận tải
	7.960.767.914
	4.898.527.775
	61,53

	4
	Thiết bị quản lý
	5.899.423.346
	3.805.495.657
	64,51

	II
	Tài sản cố định vô hình
	1.835.341.562
	1.646.857.463
	89,73

	1
	Quyền sử dụng đất
	1.638.084.600
	1.574.136.664
	96,10

	2
	Phần mềm vi tính
	197.256.962
	72.720.799
	36,87


13. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG NĂM TIẾP THEO

	Chỉ tiêu
	Đvt
	TH

Năm 2009
	KH

Năm 2010
	Chênh lệnh
	% tăng

	
	
	
	
	2010/2009
	giảm

	Doanh thu thuần
	Tr.Đồng
	513.324
	665.426
	152.102
	129,63%

	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.Đồng
	24.730
	62.464
	37.734
	252,58%

	Tỉ lệ LN sau thuế/DT thuần
	%
	4,82
	9,39
	4,57
	194,85%

	Tỉ lệ LN sau thuế/VCSH
	%
	8,28
	20,93
	12,64
	252,58%

	Cổ tức
	%
	5,82
	15,00
	9,18
	257,73%

	Vốn điều lệ
	Tr.Đồng 
	298.466
	298.466
	0,00
	0,00


Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2008 và 2009 Công ty không trả cổ tức. Tuy nhiên kết quả lợi nhuận thực hiện trong năm 2009 đạt 31.00 tỷ đồng tăng 22,7 tỷ đồng so với kế hoạch, nên Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua mức chia cổ tức năm 2009 là 5,82%.

Với định hướng mở rộng và phát triển rõ ràng, tập trung vào lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cùng với những kết quả kinh doanh khả quan của các Công ty trước khi hợp nhất, CTCP Bia Sài Gòn-Miền Trung hoàn toàn có cơ sở vững chắc để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2010 nói riêng và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. 
Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối các loại sản phẩm bia tự sản xuất như bia chai Lowen, bia chai Quy Nhơn và bia hơi tại thị trường trong tỉnh và mở rộng sang các huyện của các tỉnh lân cận. 

Kế hoạch đầu tư, dự án đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua như sau:

- Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn từ 25 triệu lít lên 50 triệu lít/năm.

- Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn-Đak Lak từ 36 triệu lít lên 70 triệu lít/năm.

14. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN 

      Không có

15. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN

      Không có

V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Loại chứng khoán: 




Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:





10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch:

29.846.648 CP (hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm bốn mươi tám cổ phần)
4. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:
298.466.480.000 VNĐ (hai trăm chín mươi tám tỷ, bố trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng)
5. Phương pháp tính giá: Theo Phương pháp giá trị sổ sách
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· Tại thời điểm 31/12/2009, giá trị sổ sách = 10.686 đồng/cổ phần. 
· Tại thời điểm 31/3/2010, giá trị sổ sách = 11.685 đồng/cổ phần.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. 
Trong trường hợp cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được đăng ký giao dịch thì nhà đầu tư nước ngoài được quyền giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện hành, nếu có nhu cầu giao dịch thì chỉ được phép bán ra chứng khoán.

Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 6,33%.

7. Các loại thuế có liên quan 

· Thuế giá trị gia tăng đầu ra: 

- Thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với sản phẩm là bia, vỏ chai, két nhựa, là 10%

- Thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với dịch vụ, dịch vụ vận chuyển là 5%

· Thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Năm 2009 Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia chai là 75%, bia hơi là 40%

- Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2008:

 + Từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012 thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia là 45%.

 + Từ ngày 01/01/2013 thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia là 50%.

· Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Theo qui định trong Luật thuế Thu nhập cá nhân được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, nhà đầu tư sẽ phải chịu thuế từ cổ tức nhận được và từ thu nhập do chuyển nhượng chứng khoán. Mức thuế suất tương ứng cho mỗi loại là 5% và 0,1%.

Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.

- Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư.

Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng x 0.1%

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 25% thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Công ty kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập danh nghiệp sau khi hợp nhất và hưởng các ưu đãi thuế mới phát sinh trong năm như sau:

- Tại Chi nhánh Quy Nhơn:

Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 n8m và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập tăng thêm từ dự án nâng công suất sản xuất bia chai từ 20 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm của Nhà máy bia Sài Gòn-Quy Nhơn theo Giấy chứng nhận đầu tư số 35221000040 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Định cấp ngày 28/10/2008. 

- Tại Chi nhánh Đak Lak:

+ Theo điều 2 Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 60/GP-UBND ngày 25/11/2005 của UBND Tỉnh Đak Lak cấp: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.

Năm 2009 Chi nhánh tiếp tục kế thừa ưu đãi của Công ty CP Bia Sài Gòn-Đak Lak trước đây: hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ thu nhập tăng thêm của dự án này.

+ Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo của phần thu nhập tăng thêm đối với dự án nâng công suất nh2 máy lên 70 triệu lít/năm theo quy định tại điểm 6- phần I- Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướg dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tại Chi nhánh Phú Yên:

Theo quy định tại khoản 1 điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và tại khoản 2 điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Yên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo. Năm 2009 Chi nhánh tiếp tục kế thừa ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)

Trụ sở chính: Tầng 2 & 4, Tòa nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM

Điện thoại: 
(84.8) 39.144.288
;
- Fax:
(84.8) 39.144.268

Chi nhánh: 
Tầng 2, 96 Bà Triệu P.Hàng Bài, Q.Hòan Kiếm,TP.Hà Nội 
Điện thoại:
84-4-3726 3808 ;
- Fax:
84-4-3726 3809 
Website:
www.dvsc.com.vn 

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
Tổ chức Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058.3876555
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� � HYPERLINK "http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/12/760876/" ��http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/12/760876/�


� � HYPERLINK "http://tuoitre.vn/Kinh-te/295455/Thu-nhap-binh-quan-tren-1000-USDnguoi-nhung-van-ngheo.html" ��http://tuoitre.vn/Kinh-te/295455/Thu-nhap-binh-quan-tren-1000-USDnguoi-nhung-van-ngheo.html� 


� � HYPERLINK "http://nld.com.vn/20091125052349127P0C1014/tang-lai-suat-co-ban-len-8.htm" ��http://nld.com.vn/20091125052349127P0C1014/tang-lai-suat-co-ban-len-8.htm� 
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